BÀI 01:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT.


1. MỤC TIÊU.
· Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
2. NỘI DUNG:
2.1  Nhà nước CHXHCN Việt Nam

(Giảng viên trình bày bài giảng thời gian là 20 phút)
2.1.1  Bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 
Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam : Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khảng định Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó chính là bản chất của nhà nước ta hiện nay, được thể hiện như sau:

Xét về mặt chính trị: Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân vì nó hoạt động trên cơ sở lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của Nhà nước được thể hiện là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Xét về mặt xã hội thì nó thể hiện tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Vì quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, Nhà nước phục vụ lợi ích vì nhân dân. Mặt khác Nhà nước ta là nhà nước thống nhất của các dân tộc Việt Nam, đại diện và bảo vệ cho lợi ích dân tộc. 

Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam: Nhà nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm vụ lâu dài là xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Trên cơ sở đó, nhà nước ta có các chức năng chủ yếu sau:

2.1.1.1 Chức năng đối nội:

Tổ chức và quản lý kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trấn áp sự phản kháng của giai cấp đã bị lật đổ và các âm mưu phản cách mạng.

Bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của nhân dân.

Biểu hiện chức năng qua các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

· Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.

· Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho mọi công dân sản xuất, kinh doanh.

· Hướng dẫn các thành phần kinh tế theo định hướng XHCN.

· Có mặt ở những nơi mà thị trường không vào hoặc ít vào nhưng lại cần thiết cho cuộc sống bình thường của nhân dân.

· Điều tiết xã hội, thu hẹp bất công, thực hiện công bằng xã hội.

· Đủ sức hạn chế mặt trái của cơ chế thị trường.

· Quản lý chặt chẽ, khoa học các tài sản quốc gia.

· Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước.

· Xây dựng nền văn hóa dân tộc để cho kinh tế phát triển trên cơ sở nguồn gốc từ trong văn hóa, và coi văn hóa là nhân tố điều tiết sự phát triển kinh tế.

2.1.1.2 Chức năng đối ngoại:

· Bảo vệ an toàn, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

· Thực hiện chính sách: Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, các dân tộc theo nguyên tắc “hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào nội bộ của nhau”

2.1.2 Các nguyên tắc tổ chức của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là những nguyên lý, những tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, khách quan và khoa học, phù hợp với bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tạo thành cơ sở cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và toàn thể bộ máy nhà nước.

Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được thể hiện cụ thể sau:

2.1.2.1 Nguyên tắc Đảng lãnh đạo tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo chính trị thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn; những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy và thông qua nhà nước chúng được thể chế hóa thành pháp luật. Đảng giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua các Đảng viên và tổ chức Đảng trong các cơ quan đó; tuyên truyền, vận động quần chúng trong các cơ quan nhà nước và thông qua vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên, tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước.

Đây là nguyên tắc đã được Điều 4 Hiến pháp 2013 khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội"
2.1.2.2 Nguyên tắc bảo đảm sự tham gia đông đảo của nhân dân lao động và quản lý nhà nước.

Nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân trở thành chủ thể của quyền lực nhà nước, nhân dân tổ chức, thực hiện và kiểm tra hoạt động bộ máy nhà nước.

Điều 28 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội". Nhân dân lao động tham gia vào tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú như: bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự án luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhân viên cơ quan nhà nước, tham gia hoạt động xét xử của tòa án...

2.1.2.3 Nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nội dung của nguyên tắc này được thể hiện trên các mặt tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước.

Cơ quan nhà nước ở trung ương quyết định những vấn đề cơ bản, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan nhà nước địa phương quyết định những vấn đề thuộc phạm vi địa phương mình một cách độc lập, cơ quan nhà nước trung ương có quyền kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan địa phương, thậm chí có thể đình chỉ, hủy bỏ quyết định của cơ quan cấp dưới, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các cơ quan địa phương phát huy quyền chủ động sáng tạo khi giải quyết các công việc, nhiệm vụ của mình.

Các quyết định, chủ trương của cấp trên phải thông báo kịp thời cho cấp dưới, các hoạt động của cấp dưới phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên, nhằm đảm bảo sự kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới khi thi hành nhiệm vụ.

2.1.2.4 Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 
Nguyên tắc này yêu cầu việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật. Hiến pháp 2013 đã quy định cụ thể: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa".

Đây là nguyên tắc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuân theo ý chí của nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước.

2.1.2.5 Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc 
Nguyên tắc này được biểu hiện ở những điểm cơ bản về chính trị, về văn hóa giáo dục, kinh tế. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện chính sách đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm các hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Tất cả các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Tất cả các dân tộc đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
2.1.3 Bộ máy Nhà nước CHXHCHVN

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ Trung ương xuống địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện chức năng & nhiệm vụ của Nhà nước, căn cứ trên phạm vi và lãnh thổ hoạt động dựa trên đặc tính của Nhà nước CHXHCNVN thì Bộ máy nhà nước ta hiện nay bao gồm 04 hệ thống cơ quan nhà nước như sau: 

2.1.3.1 Hệ thống cơ quan quyền lực bao gồm: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

2.1.3.2 Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước bao gồm: Chính phủ, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các Sở, Phòng, Ban thuộc Ủy ban.

2.1.3.3 Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân các cấp và tòa án Quân sự.

2.1.3.4 Hệ thống cơ quan kiểm sát bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Viện kiểm sát quân sự. 


Ngoài ra, căn cứ theo tinh chất pháp lý thì bộ máy Nhà nước CHXHCNVN còn được phân định thành các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.
2.2  HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA CHXHCN VIỆT NAM
(Giảng viên trình bày bài giảng thời gian là 20 phút)
Hệ thống pháp luật: là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do Nhà nước ban hành theo những trình tự thủ tục, thẩm quyền và hình thức nhất định.

Như vậy hệ thống pháp luật là một thể thống nhất giữa cấu trúc bên trong và các hình thức biểu hiện bên ngoài của pháp luật: 
Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật chính là hệ thống các ngành luật.

Hình thức bên ngoài chính là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

2.2.1 Các thành tố của hệ thống pháp luật 
Các thành tố của hệt thống pháp luật đó chính là Hệ thống các ngành luật là nơi tập hợp tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ thống nhất và phối hợp với nhau, được phân chia thành các chế định pháp luật và các ngành luật.

Hệ thống các ngành luật là một cấu trúc bao gồm 03 thành tố: quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật.

2.2.1.1 Quy phạm pháp luật:

Là quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, mang tính bắt buộc chung và được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế. Là tế bào tạo nên pháp luật; thông thường mỗi điều luật là một quy phạm pháp luật.

Cấu trúc của một quy phạm pháp luật bao gồm 03 bộ phận: 
· Giả định: là bộ phận nêu lên giả thuyết sự việc xảy ra trong thực tế.

· Quy định: là bộ phận nêu lên mô hình của hành vi mà Nhà nước mong muốn con người phải xử sự.

· Chế tài: là bộ phận nêu lên các biện pháp tác động của Nhà nước nếu không thực hiện các hành vi xử sự theo quy định.

2.2.1.2 Chế định pháp luật: Là một tập hợp gồm hai hay một số quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất và liên hệ mật thiết với nhau.

2.2.1.3 Ngành luật: Là tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định trong đời sống xã hội, ngành luật bao gồm nhiều chế định pháp luật.

2.2.2 Hệ thống các ngành luật của CHXHCN Việt Nam
Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh, hệ thống pháp luật Việt Nam được phân định thành những ngành luật cơ bản như sau: 

· Ngành luật Nhà nước (Luật Hiến pháp) 
· Ngành luật Hành chính

· Ngành luật Đất đai

· Ngành luật Lao động

· Ngành luật Kinh tế

· Ngành luật Dân sự

· Ngành luật Tố tụng dân sự

· Ngành luật Hình sự

· Ngành luật Tố tụng hình sự

· Ngành luật Hôn nhân và gia đình

· Ngành luật Tài chính 

· Ngành luật Quốc tế

Ngoài hệ thống pháp luật quốc gia ra còn tồn tại hệ thống pháp luật Quốc Tế. Đó là những quy phạm của luật pháp quốc tế được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia và thể hiện ý chí chung của quốc gia đó. 

Luật pháp quốc tế gồm có: Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế.

Hệ thống các ngành luật là một hệ thống mở, không phải là hệ thống khép kín nên có thể còn thêm các ngành luật khác tùy thuộc vào sự phát triển trình độ kinh tế xã hội kéo theo sự phát triển trình độ pháp luật của đất nước. Hiện nay ở nước ta đã và đang hình thành thêm một số ngành luật thương mại, ngành luật hàng hải, ngành luật hàng không dân dụng, ngành luật sở hữu trí tuệ…

2.2.3  Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.1 Khái niệm

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là hình thức biểu hiện mối liên hệ bên ngoài của hệ thống pháp luật, là các loại văn bản quy phạm pháp luật có giá trị cao thấp khác nhau do các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một trình tự và thủ tục thống nhất do pháp luật quy định.

2.2.3.2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam 
Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, căn cứ tên loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản, các văn bản quy phạm pháp luật được chia thành văn bản luật và văn bản dưới luật. 
2.2.3.2.1 Các văn bản luật

Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội - cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước, ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức đã được quy định trong Hiến pháp. 

Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất. Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác (văn bản dưới luật) khi ban hành đều phải dựa trên cơ sở của văn bản luật và không được trái với các quy định của các văn bản đó.

Văn bản luật gồm có:  
Hiến pháp, Luật (bộ luật, đạo luật), Nghị quyết của Quốc hội

- Hiến pháp: là đạo luật cơ bản (luật gốc) của Nhà nước quy định những vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như hình thức chính thể Nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, quyền và nghĩa vụ của công dân, hệ thống tổ chức, nguyên tắc hoạt động và thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước

Hiến pháp thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng cụ thể; thể hiện tập trung ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có giá trị pháp lý cao nhất. Hiến pháp là cơ sở để hình thành hệ thống pháp luật hoàn chỉnh & đồng bộ. 
- Luật (bộ luật, đạo luật): là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của nhà nước như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Kinh tế...

Luật (bộ luật, đạo luật) là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao sau Hiến pháp vì vậy khi xây dựng Luật (bộ luật, đạo luật) không được trái với nội dung của Hiến pháp.

- Nghị quyết của Quốc hội có chứa quy tắc xử sự chung được ban hành để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, điều chỉnh ngân sách nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, quy định chế độ làm việc của Quốc hội, các Ủy ban và hội đồng của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, phê chuẩn điều ước quốc tế và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

2.2.3.2.2 Văn bản dưới luật
Văn bản dưới luật là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức đã được pháp luật quy định.

Văn bản dưới luật là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý thấp hơn các văn bản luật. Do đó, khi ban hành nội dung của các văn bản dưới luật phải phù hợp và không trái với các văn bản luật.

Giá trị pháp lý của các văn bản dưới luật cũng khác nhau tùy thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành. Các văn bản dưới luật gồm

· Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

· Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước

· Nghị định của Chính phủ

· Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

· Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

· Thông tư của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

· Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

· Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

· Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

· Thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước như Chánh tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ...

· Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; Chỉ thị, Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.
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